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Trương Thùy Trang 10 10

Trần Thị Ngọc Lý 1 1

Phan Thị Thu Hằng 10 1

Trương Hạnh Nguyên 10 6

Huỳnh Thảo Vân 4

Vương Linh Huệ 1 1

Trương Thùy Trang

Trần Thị Ngọc Lý

Phan Thị Thu Hằng

Trương Hạnh Nguyên

Nguyễn Trọng Tiên 6 10

La Thành Duy 4

La Duy Nhất 1

Lê Trọng Khải 10

Nguyễn Chí Tường 4

Nguyễn Trương Phúc Lâm 10 6

Bùi Nguyễn Ngọc Huy 6 10

Trần Quốc Tú 10

Nguyễn Lê Chí Cường 1

Đặng Quốc Anh 1

Lê Binh 10

Nguyễn Trọng Tiên

La Thành Duy

Nguyễn Chí Tường

Lê Trọng Khải

Lê Thị Bích Vy 1

Lê Thu Ngân 1

Lê Thị Mỹ Nga 2

1

7

165

18

15

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM MÔN ĐIỀN KINH

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ IX NĂM 2022

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HẠNG

Số lượng VĐV (Đơn vị) tham gia

6

1 Hoài Nhơn

2 Vĩnh Thạnh

TT ĐƠN VỊ VĐV

NỘI DUNG

ĐIỂM NỘI DUNGNỮĐIỂM NỘI DUNG NAM
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TỔNG HẠNG

Số lượng VĐV (Đơn vị) tham gia

1 Hoài Nhơn

TT ĐƠN VỊ VĐV

NỘI DUNG

ĐIỂM NỘI DUNGNỮĐIỂM NỘI DUNG NAM

Lê Thu Ngân 4

Đậu Thị Mỹ Linh 1

Từ Gia Nhi 1

Lê Thị Bích Vy

Lê Thị Mỹ Nga

Đậu Thị Mỹ Linh

Phan Thị Thúy Cẩm

Nguyễn Tùng Thiên 1

Tạ Trương Tuấn Kiệt 1

Nguyễn Thanh Hậu 1

Huỳnh Tấn Đức 1

Đặng Nam Phong BC

Đinh Văn Lâm BC

Lê Thanh Lương

Đặng Huỳnh Hải Đăng

Nguyễn Tùng Thiên

Tạ Trương Tuấn Kiệt

Huỳnh Thị Yến Nhi 1

Văn Thế Bách 1

Nguyễn Thị Kim Ngọc 2 2

Thân Thị Ái Nhi 1 2

Nguyễn Thị Ngọc Đào 1 1

Nguyễn Huyền Trân 2 1

Nguyễn Thị Mỹ Hảo 1 1

Nguyễn Minh Thư 1

Trần Thị Vọng 1

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Thân Thị Ái Nhi

Nguyễn Thị Ngọc Đào

Nguyễn Thị Mỹ Hảo

Lê Đình Khả 1 2

Nguyễn Trường Hải 1 1

Nguyễn Ngọc Nghiêm 1

Phạm Mai Trực 1

7

10

6

18

2

424 An Nhơn

3 Vân Canh

2

2

2

2 Vĩnh Thạnh
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ĐIỂM NỘI DUNGNỮĐIỂM NỘI DUNG NAM

Lê Hoàng Vương 1 1

Lê Văn Phúc 4 2

Nguyễn Quốc Thịnh 1 1

Nguyễn Tấn Đạt 1 1

Nguyễn Văn Quốc 1

Nguyễn Ngọc Tín 1

Nguyễn Trường Hải

Nguyễn Ngọc Nghiêm

Lê Đình Khả

Phạm Mai Trực

Nguyễn Thị Thùy Dương 1 1

Nguyễn Nữ Kỳ An 1 1

Huỳnh Thị Thu Hiền 1 4

Phan Thị Thúy Vân 1 1

Nguyễn Thị Thùy Dương

Nguyễn Nữ Kỳ An

Huỳnh Thị Thu Hiền

Phan Thị Thúy Vân

Nguyễn Duy Đông 1 6

Trần Văn Đồng 1 1

Đặng Minh Sang 4 10

Phạm Hoàng Hải 1

Nguyễn Duy Hùng 1

Nguyễn Duy Đông

Trần Văn Đồng

Đặng Minh Sang

Phạm Hoàng Hải

Nguyễn Hoàng Thanh Thảo 1 1

Phan Thị Thôm 1 6

Đậu Thị Hiền 1 6

Võ Mai Hoa 1 1

Hà Nguyễn Tường Vy 4 2

Nguyễn Thị Như Thích 1

Võ Thị Ánh 1 1

3

6

5

42

47

606 Quy Nhơn

3

4 An Nhơn

2

9

5 Phù Mỹ
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Dương Thị Ngọc Lợi 1

Lê Thị Minh Thư 1 2

Nguyễn Hoàng Thanh Thảo

Hà Nguyễn Tường Vy

Phan Thị Thôm

Đậu Thị Hiền

Nguyễn Thành Quế 2 1

Võ Chí Tín 1

Hồ Xuân Hoài Khương 1 1

Nguyễn Quốc Trung 1 1

Nguyễn Quang Đô 1

Nguyễn Đức Tâm 1 1

Phan Nhật Dân 1

Nguyễn Chánh Thi 1 1

Nguyễn Công Tuấn 2 1

Lê Công Kiên 1

Dương Trọng Thiên

Nguyễn Thành Quế

Nguyễn Quang Đô

Hồ Ngọc Cường

Phan Minh Hảo 6 4

Phạm Thị Thu Hằng 1 1

Nguyễn Tuyết Nga 1 1

Nguyễn Thị Thúy Nhiên 10

Nguyễn Thị Hằng Ngân 6 4

Nguyễn Đặng Thu Thảo 6 6

Trần Thị Hồng Tuyết 10 10

Phan Thị Xuân Vinh 10

Phùng Thị Ngọc Vàng 6

Trần Thị Hồng Tuyết

Phạm Thị Thu Hằng

Nguyễn Tuyết Nga

Phan Minh Hảo

Trương Thanh Nhân 1 1

3

2

60

1377

9

2

6 Quy Nhơn

15

Tây Sơn
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Đoàn Minh Trí 1 2

Hồ Hữu Phú 1 1

Nguyễn Thái Nam 2 4

Hồ Quý Long 1 1

Hồ Hải Tiến 4 4

Hồ Duy Hoàng 6

Trần Tấn Tuấn 6

Hồ Chí Toàn 1

Trần Hữu Nghĩa 2

Trương Thanh Nhân

Hồ Hữu Phú

Đoàn Minh Trí

Hồ Hải Tiến

Đặng Như Ý 1 1

Nguyễn Thị Kiều Diễm 4 2

Ngô Thị Thanh Nhàn 1 1

Võ Thị Lệ Tuyết 1 1

Nguyễn Thị Thủy Trinh 1 1

Lê Thị Thùy Quyên 1

Nguyễn Thị Mỹ Thu 1

Nguyễn Thị Tuyết 1

Lê Thị Tân 4

Nguyễn Thị Mỹ Diễm

Ngô Thị Thanh Nhàn

Nguyễn Thị Mỹ Thu

Nguyễn Thị Kiều Diễm

Đặn Như Ý

Nguyễn Ngọc Ân 10 2

Nguyễn Chí Vũ 1 1

Ngô Hà Nhật Huy 1 1

Hồ Đặng Gia Anh 6 1

Dương Ngọc Phước 1

Trần Khánh Duy 1

Nguyễn Trung Lợi 1

2

4

137

58

2

7

3

8 Tuy Phước

Tây Sơn
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Hồ Trọng Tuấn 1

Bùi Thái Tịnh 1

Nguyễn Ngọc Ân

Nguyễn Chí Vũ

Trần Khánh Duy

Ngô Hà Nhật Huy

Trần Thị Mai Hương 1

Trần Văn Sáng 4

Phan Trịnh Thái Hoàng 6

Lâm Duy Tùng 1 1

Võ Thanh Quân 1

Lê Khắc Nhiệm 1

I II III IV ĐH

10 6 4 2 1

15 9 6 3 2

4

8

910 Hoài Ân

58

11

4

6

8 Tuy Phước

9 Phù Cát

ĐIỂM Số đơn vị tham gia: 10

Số vận động viên: 132

Số vận động viên nam: 77

Số vận động viên nữ: 55

CÁ NHÂN

ĐỒNG ĐỘI (TIẾP SỨC)

NỘI DUNG THI ĐẤU














